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 I. Công tác tổ chức
1. Thành lập ban chỉ đạo YTTH:
- Có quyết định thành lập số …………………………………………………
- Trưởng ban chỉ đạo là:……………………………………………………..
- Sự phối hợp giữa y tế và giáo dục: …………………………………………
2. Phòng y tế:
	Trường có phòng y tế
	Diện tích
	Vị trí phòng y tế 
	Trường có góc y tế

	
	
	
	


3. Cán bộ phụ trách y tế trường học:
	Họ tên CBYT 
	CBYT chuyên trách
	Trình độ cán bộ y tế

	
	Đươc hưởng lương nhà nước
	Trường tự hợp đồng
	SCYT
	TCYT
	ĐH YT
	Kiêm nhiệm

	
	
	
	
	
	
	


4. Tình hình đội ngũ học sinh:
	Tổng số lớp
	Tổng số HS
	Số HS

bán trú
	Số HS

nội trú
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 


 

II. Công tác quản lý - Truyền thông giáo dục sức khỏe
1. Khám sức khoẻ CB-GV-CNV và HS:
	Thời gian
	Tổng số CB-GV-CNV được khám sức khỏe
	Công tác tổ chức

khám sức khỏe cho HS

	
	
	Tổng số HS được khám SK
	Trường thông báo kết quả KSK cho PH
	Trường thực hiện quản lý SK HS

	
	
	
	 
	


 

2. Công tác truyền thông - Giáo dục sức khỏe:
	Trường có bảng tin TT GDSK
	Số lần trường tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe

	
	


 III. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Tình hình bếp ăn bán trú tại trường:
	Trường có bếp ăn tập thể

	Trường đặt suất ăn sẵn – Tên công ty 
	Tổng số HS ăn bán trú

	
	
	


2. Cấp giấy chứng nhận (CN) cơ sở đủ điều kiện ATVSTP:
	Bếp ăn bán trú
	Căn tin trường học

	Đã được cấp giấy chứng nhận 
	Chưa được cấp giấy CN
	Đã được cấp giấy chứng nhận 
	Chưa được cấp giấy CN

	
	
	
	


IV. Công tác an toàn và phòng chống cháy nổ trong trường học
	Đã cấp giấy chứng nhận
	Chưa cấp
	Đã được thẩm định, chờ cấp
	Trường thực hiện diễn tập PCCC

	
	
	
	


 - Số học sinh bị tai nạn thương tích trong HKI: ...
V. Vệ sinh phòng học
1. Phòng học:
	Số phòng học chưa đạt chuẩn ánh sáng (Chuẩn: ≥10 bóng đèn 1,2m; hoặc ≥100 Lux)
	Số phòng học có bảng đạt chuẩn
	Số phòng học thoáng mát

	
	
	


 2. Bàn ghế học sinh:                                                                            ĐVT: bộ

	Số bàn ghế đạt chuẩn

(Theo Thông tư liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT)
	Số bàn ghế chưa đạt chuẩn

(Theo Thông tư liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT)

	……………bàn rời ghế

	………… bàn dính ghế
	 


 

VI. Vệ sinh môi trường - Nước
1. Nhà vệ sinh:
	Số lượng nhà vệ sinh HS
	Chất lượng nhà vệ sinh

	Số trường đủ số lượng
	Số trường chưa đủ số lượng
	Số trường bảo đảm chất lượng
	Số trường chưa bảo đảm chất lượng

	
	
	


-Số lượng: Một buổi ( 200 HS /cầu tiêu); bán trú ( 50 HS /cầu tiêu); nội trú ( 25 HS/ cầu tiêu).
-Chất lượng: Sạch; không mùi hôi; đủ nước sử dụng; trang bị đủ xà phòng, vòi nước rửa tay, giấy vs.
2. Vệ sinh nguồn nước:
	Trường có nguồn nước
	Trường dùng nước uống cho HS

	Công cộng
	Chưa có
	Nước đóng bình
	Nước qua máy lọc tại trường
	Nước đun sôi

	
	Bảo đảm vệ sinh
	Chưa bảo đảm vệ sinh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Nước công cộng: nguồn nước máy, nguồn nước sạch được quản lý bởi chính quyền cung cấp cho khu dân cư.
 
VII. Nha học đường - Mắt học đường
1. Nha học đường:
	Trường thực hiện giáo dục sức khỏe răng miệng cho HS
	Trường bán trú không tổ chức chải răng cho HS sau ăn
	Tổ chức khám và điều trị răng miệng cho học sinh

	
	
	Trường khám và điều trị răng miệng cho HS
	Trường có phòng nha cố định
	Trường thực hiện nha lưu động

	
	
	
	
	


 
2. Mắt học đường:
	Trường tuyên truyền phòng chống bệnh mắt cho HS
	Trường thực hiện tầm soát TKX cho học sinh
	Trường có trang bị bảng thị lực cho HS tự kiểm tra

	
	Có sổ  theo dõi HS bị TKX
	Tổ chức kiểm tra thị lực Hs
	

	
	
	
	


 VIII. Chương trình dinh dưỡng
	Trường có sổ theo dõi HS bị SDD, thừa cân
	Trường tổ chức cân đo lại cho HS bị thừ cân, béo phì
	Trường có bếp ăn bán trú phân phối thức ăn riêng cho HS thừa cân và SDD
	Trường thực hiện tăng cường vận động cho HS (60 phút/ngày)

	
	
	
	


 

IX. Công tác bảo hiểm y tế học sinh
	Tổng số HS
	Số HS tham gia BHYT
	Tỷ lệ

	
	
	


X. Công tác phòng chống dịch bệnh: 
	Số ca mắc bệnh Tay chân miệng
	Số ca mắc bệnh Sốt xuất huyết
	Số ca mắc bệnh thủy đậu
	Số ca mắc 

bệnh khác

	
	
	
	


XI. Công tác Chữ thập đỏ: 
- Có quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ: ……

- Các hoạt động nhân đạo, phong trào tương thân tương ái đã tham gia do Hội Chữ thập đỏ phát động: ……
IX. Nhận xét - Đánh giá công tác YTHĐ tại đơn vị
1. Ưu điểm:

2. Tồn tại cần khắc phục:

 3. Kiến nghị:

HIỆU TRƯỞNG
  
Ghi chú: 

Các trường điền đầy đủ thông tin (nếu có), nếu trường hợp nào không có thông tin thì ghi cụ thể là “không có”.
Hạn chót ngày 20/01/2016 nộp bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 (Cô Phương Lan nhận) và qua email: phuonglan_pgdq3@yahoo.com.vn
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